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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Rung K’ Nhơn 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

+ bà: Nguyễn Thị Bé 

+ Bà: Bùi Thị Là 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa : Bà Hoàng Thị Thanh –Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông tham gia phiên tòa: Ông 

Trƣơng Văn Dƣơng – Kiểm sát viên. 

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường xét xử Tòa án 

nhân dân huyện Đam Rông. Tòa án nhân dân huyện Đam Rông mở phiên tòa xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 17/2022/HSST ngày 17 tháng 6 năm 2022, Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 20 ngày 14 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phạm Văn Đ, tên gọi khác: Sinh năm: 1990 tại Thanh Hoá. Nơi 

ĐKHKTT: Làng M, xã Đ, huyện N, tỉnh T. Học vấn 11/12. Nghề nghiệp: Làm nông. 

Quốc tịch: Việt Nam, dân tộc: Mường, tôn giáo: Không. Con ông Phạm Văn H (đã 

chết) và bà Bùi Thị B, sinh năm 1950. Chị em ruột: 09 người, lớn nhất sinh năm 1963, 

nhỏ nhất là bị cáo. Vợ: Kơ T  B, sinh năm 1991, con có 01 con, sinh năm 2020. 

Tiền án: Ngày 24/9/2020 bị Toà án nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 

xử phạt 15 tháng tù về Tội trộm cắp tài sản; chấp hành xong ngày 12/6/2021. 

Nhân thân: Ngày 15/7/2008 bị Toà án nhân dân huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá 

xử phạt 48 tháng tù về Tội cố ý gây thương tích; Ngày 25/02/2014 bị Toà án nhân dân 

huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 30 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Đ là bà Nguyễn Ngọc Hoàng Giang và bà 

Nguyễn Thị Mai. Trợ giúp viên pháp lý thuộc trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

Lâm Đồng. Có mặt tại phiên tòa. 

*Bị hại: 

Ông Long Đinh Ha T; Sinh năm: 1986; 

Địa chỉ: Thôn N, xã Đ, huyện Đ, tỉnh L. 

Bà Rơ Ông K; Sinh năm: 1986; 

Trú tại: Thôn N, xã Đ, huyện Đ, tỉnh L. 

Vắng mặt tại phiên toà. 



* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

 Ông Rơ Ông H K; Sinh năm: 1993 

Trú tại: Thôn N, xã Đ, huyện Đ, tỉnh L. 

Ông Rơ Ông H V; Sinh năm: 1997 

Trú tại: Thôn N, xã Đ, huyện Đ, tỉnh L. 

Ông Liêng Hót H S; Sinh năm: 1983 

Trú tại: Thôn N, xã Đ, huyện Đ, tỉnh L. 

Ông Rơ Ông H L; Sinh năm: 2000 

Trú tại: Thôn N, xã Đ, huyện Đ, tỉnh L. 

* Người làm chứng: 

Ông Kơ Tría H B; Sinh năm: 1970 

Trú tại: Thôn N, xã Đ, huyện Đ, tỉnh L. 

Vắng mặt tại phiên toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Vào khoảng 16 giờ ngày 16/8/2021, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai 

nên bà Rơ Ông K , sinh năm 1986 cùng chồng là Long Dinh H T, sinh năm 1986 và các 

em, gồm: Rơ Ông H V, sinh năm 1997, Rơ Ông H K, sinh năm 1993, Rơ Ông H L, sinh 

năm 2000, cùng trú tại thôn N, xã Đ, huyện Đ, tỉnh L, đến nhà Phạm Văn Đ, trú cùng 

thôn, để nói chuyện. Khi đi, Rơ Ông H K cầm theo cán cuốc, những người còn lại 

không cầm theo công cụ gì. 

Khi đến nhà Phạm Văn Đ, một mình bà K đi vào để nói chuyện với Đ, những 

người còn lại đứng ở ngoài sân. Trong quá trình nói chuyện, do Đ không trả lời nên bà 

K dùng tay túm áo, vỗ vào lưng và đẩy Đ xuống chỏng tre. Lúc này, Đ dùng tay phải 

lấy 01 con dao dài khoảng 50cm ở vách ngăn bên cạnh, vung từ trước ra sau, từ dưới 

lên trên, thì trúng vào mặt bà K , gây chảy máu. Con dao cũng rơi xuống đất gần 

giường. Ông Long Đinh H T nhìn qua cửa thấy vợ bị Phạm Văn Đ chém, nên chạy vào, 

còn Rơ Ông H V, Rơ Ông H K và Rơ Ông H L theo sau. Thấy mặt bà K chảy máu nên 

ông H T xông vào đè Đ xuống, bóp cổ và sử dụng tay không đánh nhiều cái vào mặt Đ. 

Bị ông H T đánh, Đ nhặt con dao mà ban đầu sử dụng chém bà K để chém về phía ông 

H T nhưng không trúng, làm ông H T phải buông tay ra, lùi lại phía sau. Nhóm ông H T 

thấy Đ cầm con dao nên đều lui lại, không dám đến gần, Phạm Văn Đ thấy phía ông H 

T đông người nên chạy về phía cửa sau nhà để thoát ra ngoài. Lúc này, ông H T nghĩ Đ 

đuổi theo chém mình nên cũng bỏ chạy ra ngoài. Khi chạy ra ngoài sân cách cửa Sau 

1,5m, thấy ông H T đang chạy phía trước và quay đầu nhìn lại, thì Đ dùng con dao 

chém 01 nhát từ trên xuống dưới, trúng trán ông H T, tạo một vết thương trên trán dài 

10cm và gây chấn thương sọ não. 

Sau khi chém trúng đầu ông H T, con dao bị rớt xuống đất, lúc này H V đuổi theo 

nhặt được. Thấy vậy, Đ bỏ chạy về phía bờ hồ thuỷ điện, Rơ Ông H V và Rơ Ông H K 

đuổi theo sau. Khi chạy đến cách nhà khoảng 30m, thì  Đ bị vấp ngã, H K và H V đuổi 

kịp. Rơ Ông H K dùng cán cuốc cầm theo trước đó đập vào lưng Đ, còn Rơ Ông H V 

dùng chân đạp vào lưng của Đ 02 cái. Sau đó, Kơ Tría H B ở gần đó chạy ra ngăn cản 



và đuổi H K và H V về. Rơ Ông K và Long Đinh H T được đưa đi điều trị tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ngày 21/11/2021 bà Rơ Ông K viết đơn yêu cầu khởi tố Phạm 

Văn Đ về tội cố ý gây thương tích. 

Quá trình điều tra. Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 con dao dài khoảng 50cm, lưỡi 

dao sắc màu đen, mũi nhọn, bề rộng lưỡi dao 05cm, cán bằng gỗ, chuôi dao có bọc sắt. 

Đối với 01 cán cuốc bằng gỗ do Rơ Ông H K sử dụng không thu giữ được. 

Theo Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 273 ngày 08/10/2021 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng, kết luận: Ông Long Đinh H T bị sẹo vùng trán định 

7cm, vỡ xương trán đỉnh, tụ khí nội sọ; tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

là 13%. 

Theo Bán kết luận giám định pháp y về thương tích số 281 ngày 08/10/2021 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng, kết luận: Bà Rơ Ông K bị sẹo gốc mũi 2,5cm, sẹo má 

phai 2,2cm; tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 06%. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Phạm Văn Đ đã bồi thường cho vợ chồng bà Rơ 

Ông K và ông Long Đinh H T với số tiền là 33.500.000 đồng, bà K và ông H T không 

yêu cầu gì thêm, đồng thời có viết đơn xin bãi nại cho bị cáo. 

Theo cáo trạng số 15/CT-VKS ngày 25/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đam Rông, thì bị cáo Phạm Văn Đ bị truy tố về tội cố ý gây thương tích theo quy 

định tại điểm a khoản 1 và điểm đ khoản 2 Đều 134 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phạm Văn Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình đúng như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông đã 

truy tố, bị cáo không thắc mắc hay khiếu nại gì về nội dung bản cáo trạng của Viện 

kiểm sát. 

Người Bị hại bà K làm đơn xin rút yêu cầu khởi tố đối với bị cáo Phạm văn Đ, 

ông Long Đinh H T không trình bày gì thêm. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông giữ quyền công tố tại phiên 

tòa trình bày ý kiến như sau: Với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa, lời khai nhận của bị cáo, người bị hại , thì hành vi của bị cáo 

Phạm Văn Đ đã có đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích, do đó Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đam Rông vẫn giữ nguyên cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo Phạm 

Văn Đ về tội Cố ý gây thương tích cho ông H T, đối với bà K đã rút toàn bộ yêu cầu 

khởi tố, nên không đạt ra xem xét lại về trách nhiệm hình sự. Từ những ý kiến nêu trên, 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông  đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, e, s khoản 1 điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52  Bộ 

luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn Đ từ 36 tháng tù đến 40 tháng tù giam.  

Về trách nhiêm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 33.500.000 đồng. 

Các bị hại không yêu cầu giải quyết, nên không xem xét giải quyết tại phiên tòa hôm 

nay. 

Về vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, 

Điều 106 củ Bộ luật tố tụng hình sự. Tuyên tịch thu tiêu hủy.  

Về án phí: Áp dụng Điều 135; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo 

Phạm Văn Đ phải nộp án phí HSST 



Người bào chữa cho bị cáo trình bài lời bào chữa như sau: Về tội danh hoàn toàn 

nhất trí với tội danh mà Vện kiểm sát đã truy tố. Về hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bởi bị cáo là người đồng bào dân tộc thiểu số, 

nhận thức về pháp luật có phần hạn chế, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nên đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điều 54 Bộ luật hình sự xử lý bị cáo dưới mức khung 

hình phạt, để bị cáo sớm về đoàn tụ với gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của ngƣời tiến hành tố tụng, cơ 

quan tiến hành tố tụng: 
Trong quá trình điều tra, khởi tố. Truy tố bị cáo, cơ quan cảnh sát Điều tra Công 

an huyện Đam Rông, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam 

Rông cơ bản đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật 

tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo không 

có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, Hội đồng xét xử nhận định các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đảm bảo 

đúng  với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Do mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất 

đai, nên giữa gia đình bà Rơ Ông K và bị cáo Phạm Văn Đ đã xảy ra xô xát nhau, quá 

trình xảy ra xô xát thì Phạm Văn Đ đã dùng dao đâm bà Rơ Ông K và dùng dao chém 

01 nhát từ trên xuống dưới, trúng trán ông H T, tạo một vết thương trên trán dài 10cm 

và gây chấn thương sọ não. Hậu quả là Ông Long Đinh H T bị sẹo vùng trán định 7cm, 

vỡ xương trán đỉnh, tụ khí nội sọ; tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 

13%. Bà Rơ Ông K bị sẹo gốc mũi 2,5cm, sẹo má phai 2,2cm; tỷ lệ tổn thương cơ thể 

do thương tích gây nên là 06%, tuy nhiên bà K đã rút toàn bộ yêu cầu khởi tố, nên 

không đạt ra để xem xét. Như vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông truy tố bị 

cáo Phạm Văn Đ về Tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 

134 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.  

Xét thấy hành vi phạm tội bị cáo Phạm Văn Đ là nghiêm trọng, bị cáo thực hiện 

hành vi phạm tội với lỗi cố ý, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được 

pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Bị 

cáo nhận thức được chiếc con dao là hung khí nguy hiểm có thể tước đoạt sinh mạng 

của người khác, nhưng bị cáo Đ vẫn dùng để chém ông Long Đinh H T gây thương tích 

13%. Do đó cần phải xử lý bị cáo với mức án nghiêm khắc. 

 [3] Về nhân thân của các bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự: Bị cáo Phạm Văn Đ có 01 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, có nhân 

thân xấu đã từng bị Tòa án xét xử về hành vi cố ý gây thương tích và hành vi lừa đảo. 

Nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách hiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải, bồi thường cho người bị hại với số tiền 33.500.000đ, nên Hội đồng xét xử 



áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

[4] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không có yêu cầu gì thêm, nên Hội 

đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết. 

 [5] Về tang vật vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Đam 

Rông đã thu giữ 01 con dao dài khoảng 50cm, lưỡi dao sắc màu đen, mũi nhọn, bề rộng 

lưỡi dao 05cm, cán bằng gỗ, chuôi dao có bọc sắt. Xét thấy không có giá trị sử dụng, nên 

cần tuyên tịch thu tiêu hủy. 

[5] Về án phí: 

Áp dụng Khoản 2, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; Buộc bị cáo 

Phạm Văn Đ phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

         Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn Đ phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

 Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, e, s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015(Sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Phạm Văn Đ 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ 

ngày bị cáo bị bắt tạm giam thi hành án. 

Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật 

hình sự, tịch thu tiêu hủy vật chứng là 01 con dao dài khoảng 50cm, lưỡi dao sắc màu 

đen, mũi nhọn, bề rộng lưỡi dao 05cm, cán bằng gỗ, chuôi dao có bọc sắt. Hiện đã 

chuyển giao cho chi cục thi hành án dân sự huyện Đam rông theo quyết định chuyển 

giao vật chứng số 17/QĐ-VKS ngày 20/5/2022.  
          Về án phí: Áp dụng Khoản 2, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; Buộc bị cáo 

Phạm Văn Đ phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

          Bị cáo, bị hại, có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 25/7/2022) để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

xét xử lại trình tự Phúc thẩm./. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx


Nơi nhận:                                                       
- TAND tỉnh Lâm Đồng;  
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;                                                 

- VKSND H.Đam Rông; 

- CQ Đtra CA H.Đam Rông; 

- CQ THAHS H.Đam Rông; 

- CC THADS H.Đam Rông; 

- Bị cáo; Người bị hại; 

- Người có QL,NV liên quan; 

- Lưu HS.  
 

                                                                                                     

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
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